
Phụ lục  

MỨC THU HỌC PHÍ TỪ HỌC SINH VÀ MỨC NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ 

NĂM HỌC 2023-2024 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16  /2023/NQ-HĐND ngày 22  /9/2023 của HĐND 

tỉnh) 

 

      ĐVT: đồng/học sinh/tháng 

 

Cấp 

học 

Thành thị Nông thôn 

 

Miền núi, bãi  ngang  ven 

biển và hải đảo 

Mức thu  

 

Trong đó 

 

Mức thu  

Trong đó 

Mức thu  

Trong đó 

Mức thu 

từ học 

sinh 

Mức 

ngân 

sách 

tỉnh hỗ 

trợ 

Mức 

thu từ 

học 

sinh 

Mức 

ngân 

sách 

tỉnh hỗ 

trợ 

Mức 

thu từ 

học 

sinh 

Mức 

ngân 

sách 

tỉnh hỗ 

trợ 

Mầm 

non 
300.000 105.000 195.000 100.000 45.000  55.000 50.000 20.000 30.000 

Tiểu 

học 
300.000  300.000 100.000  100.000 50.000  50.000 

THCS 300.000   60.000 240.000 100.000 30.000   70.000 50.000 15.000 35.000 

THPT 300.000 105.000 195.000 200.000 65.000 135.000 100.000 20.000 80.000 
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